
5218/5218R dựa trên cảm biến áp suất piezoresistive silicon. Các phép
đo áp suất được lấy mẫu và bù nhiệt độ bởi một Bộ xử lý tín hiệu số tiên
tiến.

Các ứng dụng của cảm biến này bao gồm các lắp đặt cố định, có thể là
lắp đặt trên đáy biển ở vùng nước nông, hoặc gắn vào cấu trúc cố định
trong cột nước trên. Các ứng dụng điển hình của cảm biến bao gồm đo
sóng và thủy triều tại các cảng và bến, các hoạt động hàng hải, dự báo
thời tiết và nghiên cứu khí hậu.

Đo thủy triều là trung bình của áp suất tĩnh thủy văn đo được trong
khoảng thời gian từ 10 giây đến 8 phút (thời gian tích hợp có thể cấu
hình bởi người dùng). Khoảng thời gian cập nhật là từ 1 giây đến 255
phút.

Các phép đo sóng dựa trên chuỗi thời gian áp suất đo được trong
khoảng thời gian từ 64 giây đến 17 phút (có thể cấu hình bởi người
dùng). Khoảng thời gian cập nhật là từ 1 giây đến 255 phút.
Các tham số đầu ra của cảm biến sóng và thủy triều bao gồm: Áp suất,
Mức thủy triều, Áp suất thủy triều, Nhiệt độ, Chiều cao sóng quan trọng,
Chiều cao sóng tối đa, Chu kỳ trung bình, Chu kỳ đỉnh, Chu kỳ sóng
năng lượng, Chu kỳ vượt qua không, Độ dốc sóng và sự không đều của
trạng thái biển. Vì tất cả dữ liệu hiệu chuẩn và bù nhiệt độ được lưu trữ
bên trong cảm biến, các tham số được trình bày mặc định trực tiếp bằng
đơn vị kỹ thuật mà không cần tính toán bên ngoài. Cảm biến cũng cung
cấp dữ liệu thô về phép đo áp suất và nhiệt độ.

Cảm biến sóng và thủy triều là một cảm biến tích hợp hoàn toàn và nhỏ
gọn, dùng để đo các điều kiện sóng và thủy triều. Cảm biến 5218 được
thiết kế để gắn trên mặt trên của hệ thống Aanderaa SeaGuard hoặc kết
nối với SmartGuard qua giao diện AiCaP CANbus hoặc trong các hệ thống
đo lường khác sử dụng giao diện RS-232. Cảm biến 5218R được thiết kế
để sử dụng với cáp dài thông qua giao diện RS-422 full duplex.

Cảm biến Sóng và Thủy Triều 5218/5218R

Công nghệ cảm biến thông minh - cắm và sử dụng
Hệ số hiệu chỉnh được lưu trữ trong cảm biến
Đòi hỏi bảo trì thấp
Tiêu thụ dòng điện thấp
Định dạng đầu ra 5218: AiCaP CANbus, RS-232
Định dạng đầu ra 5218R: RS-422
Khoảng thời gian lựa chọn từ 1 giây đến 255 phút
Thời gian trung bình thủy triều: 10 giây đến 8 phút
Tần số lấy mẫu 2Hz và 4Hz
256, 512, 1024 và 2048 mẫu
Cập nhật các tham số sóng mới mỗi giây
Các tham số đầu ra: xem trang tiếp theo
Đầu ra XML theo thời gian thực
Phạm vi đo lường: 0-400 kPa
Độ sâu hoạt động tối đa: 90m

Tính năng

5218 là một cảm biến nhỏ gọn nhưng thông minh, được thiết kế để sử
dụng với Aanderaa SmartGuard hoặc SeaGuard cũng như trong các hệ
thống đo lường khác.

SmartGuard/SeaGuard và các cảm biến thông minh được kết nối thông
qua giao diện AiCaP CANbus đáng tin cậy, sử dụng giao thức dựa trên
XML. Các cảm biến thông minh có thể được gắn trực tiếp vào mặt trên
của Aanderaa SeaGuard và được tự động phát hiện và nhận diện.

Định dạng đầu ra của 5218 là AiCaP CANbus và RS-232, trong khi định
dạng đầu ra của phiên bản 5218R là RS-422. Phiên bản cảm biến phải
được chỉ định khi đặt hàng vì hai phiên bản này không thể thay thế cho
nhau. Phiên bản R không thể được sử dụng trong các ứng dụng
SeaGuard.

Cảm biến Thủy triều có thể được sử dụng như một cảm biến độc lập với
Aanderaa Real-Time Collector để thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
Cảm biến WTS có thể được sử dụng như một cảm biến độc lập với
Real-Time Collector để thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
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1) Thủy triều bị vô hiệu hóa và khoảng thời gian đầu ra ≥ 2 giây.
2) 9600 baud, 8 bit dữ liệu, 1 bit dừng, không có parity, điều khiển dòng
Xon/Xoff.
3) Khi thủy triều bị vô hiệu hóa. Xem D362 để biết dòng điện áp suất.
4) Cáp SP với đầu tự do để thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
5) Cáp SP đến PC với 9pin D-sub để thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

Các thông số kỹ thuật trên chỉ áp dụng cho cảm biến độc lập, không phải cho
hệ thống lắp đặt mà cảm biến được sử dụng với.

www.aanderaa.com

Thông số kỹ thuật

Các phiên bản cảm biến:
5218/5218R:
5218A/5218AR:

0 – 400kPa (58psia)  ~30m
0 – 1000kPa (145psia)  ~90m

Áp suất:
Tần suất lấy mẫu:
Thời gian tích hợp:
Tham số thủy triều:

2Hz, 4Hz
10 giây - 8 phút
Áp suất thủy triều (kPa), Mức thủy
triều (m)

Áp suất:
Độ phân giải:
Độ chính xác:

Tham số đầu ra:

<0.0001% FSO
±0.02% FSO
±0.01% FSO theo yêu cầu (yêu cầu
hiệu chuẩn nâng cao, phí bổ sung
áp dụng)
Áp suất tính bằng kPa, Áp suất dữ
liệu thô trong LSB

Sóng:
Số lượng mẫu:
Tham số đầu ra:

256, 512, 1024, 2048
Chiều cao sóng quan trọng, Chiều
cao sóng tối đa, Chu kỳ trung bình,
Chu kỳ đỉnh, Chu kỳ vượt qua
không, Chu kỳ năng lượng, Độ dốc,
Sự không đều của trạng thái biển,
Tần số cắt, Chuỗi áp suất, Chỉ số
mẫu áp suất cuối cùng, Phổ sóng

Nhiệt độ:
Dải nhiệt độ:
Độ phân giải:
Độ chính xác:
Thời gian phản hồi (63%):
Tham số đầu ra:

0 – 36°C (32 – 96.8˚F)
<0.001°C (0.0018°F)
±0.2°C/0.1°C (±0.36°F/0.18°F)
<10 giây
Nhiệt độ (°C), Dữ liệu thô về nhiệt
độ (LSB)

Định dạng đầu ra: Phiên bản 5218: AiCaP CANbus, RS-2322)
Phiên bản 5218R: RS-4222)

Khoảng thời gian đầu ra: RS232/RS422: 1 giây – 255 phút
AiCaP: Được điều khiển bởi bộ thu dữ liệu

Điện áp cấp nguồn: 5 đến 14Vdc
Dòng điện tiêu thụ (@ 9V)3):
Tối đa (RS-232/RS-422):
Không tải:
Trung bình:

50 mA
0.4 mA
Xem bảng 1

Nhiệt độ hoạt động: -5 – +40˚C (23 – 104˚F)
Độ sâu hoạt động: Trong dải áp suất
Kết nối điện: Kết nối 10 chân, Cắm vào đầu nối SP
Kết nối áp suất: Kết nối Swagelok™ 1/8 inch
Kích thước: Đường kính ngoài (OD)

36 x 86mm (1.4” x 3.4”)
Trọng lượng: 160g (5.47oz)
Vật liệu: Titanium, lớp phủ epoxy
Phụ kiện:
Không bao gồm Cáp cảm biến RS-232 47624)/48655)

Cáp cảm biến RS-422 47634)/47995)
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1646800Din 7985 - M3x6 PEEK torxPan head screw, torx24

3963560DID-51235Cap, pressure inlet - 

machined

13

3963544V-11289Diaphragm12

3963558DID-51168Body, pressure inlet11

AADI nr.Drawing/Std./Type/Etc.DescriptionQtyIte

A A

Date ScaleConstr./Drw. Approved

Part No.

EditionSheetOriginal Size

13.10.2015 HT  N.A.

Rev. No.

A3

Pressure Inlet

www.aanderaa.com

0975383

1  of  1 

Drawing No.

DID-51170   --With Membrane

B

B

2

3

1

30Ø

1.6

2
0
.7

0
.7

4

Note:

See manual for oil filling

of the pressure inlet.


